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Abstract. Local education is a mandatory subject 

in the 2018 General Education Program. Since the 

2021-2022 school year, the local education 

curriculum in Thua Thien Hue province has been 

implemented at the secondary schools. However, 

its implementation has many shortcomings such as 

a lack of materials, teaching facilities, difficulties 

in applying interdisciplinary knowledge, and 

teaching methods. Based on the analysis of local 

education content, particularly historical-cultural 

knowledge, this study proposes measures to 

improve the teaching effectiveness of the History-

Cultural knowledge of local education in 

secondary schools. These measures include 

strengthening the use of original materials in 

teaching-learning, promoting the application of 

information technology in teaching, strengthening 

the organization of lessons in the field, and 

building a dossier of teaching materials. 

Tóm tắt. Giáo dục địa phương là môn học bắt 

buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Từ năm học 2021 – 2022, nội dung giáo dục địa 

phương tỉnh Thừa Thiên Huế đã được triển khai ở 

cấp trung học cơ sở. Tuy nhiên, việc thực hiện môn 

học này còn nhiều bất cập như thiếu tài liệu, 

phương tiện dạy học, khó khăn trong vận dụng 

kiến thức liên môn, phương pháp dạy học… Trên 

cơ sở phân tích nội dung giáo dục địa phương nói 

chung, nội dung giáo dục địa phương tỉnh Thừa 

Thiên Huế cấp trung học cơ sở nói riêng, bài báo 

đã đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học 

mạch kiến thức Lịch sử - Văn hoá của nội dung 

giáo dục địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế cấp 

trung học cơ sở, gồm: Sử dụng tư liệu gốc trong 

dạy học; Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học; Tổ chức bài học tại thực địa; Xây dựng hồ sơ 

tư liệu dạy học.  

Keywords: content local education, history-

culture, secondary school, Thua Thien Hue. 

Từ khóa: nội dung giáo dục địa phương, lịch sử - 

văn hoá, trung học cơ sở, Thừa Thiên Huế. 
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1.  Mở đầu 

Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 được thực hiện ở cấp Trung học cơ sở 

(THCS) từ năm học 2021 - 2022, bao gồm 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, trong đó 

có môn học mới là Giáo dục địa phương (GDĐP). GDĐP là những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về 

văn hoá, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp,... của địa phương bổ sung cho 

nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất trong cả nước, nhằm trang bị cho học sinh (HS) 

những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng cho các em tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và 

vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết những vấn đề của địa phương.  

Theo Quyết định Số: 928/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khung chương trình tài liệu GDĐP 

tỉnh Thừa Thiên Huế (TTH) - cấp THCS, mục tiêu của nội dung GDĐP tỉnh TTH là trang bị cho 

HS những hiểu biết cơ bản về lịch sử, văn hóa truyền thống, các vấn đề về địa lí, kinh tế, chính 

trị - xã hội, môi trường, con người của TTH. Thông qua đó, bồi dưỡng cho HS tình yêu quê hương, 

đất nước, tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa Huế, 

xây dựng văn hóa, kinh tế - xã hội tỉnh TTH ngày càng phát triển giàu mạnh. 

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT 2018, thời gian gần đây, đã có một số công 

trình nghiên cứu đề xuất mô hình dạy học nội dung GDĐP và cách thức triển khai nội dung GDĐP 

ở các địa phương hoặc cấp học cụ thể [1]-[8], nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu việc giảng 

dạy nội dung GDĐP tỉnh TTH ở trường THCS. Thực tiễn cho thấy, giáo viên (GV) dạy học nội 

dung GDĐP nói chung, GV môn Lịch sử ở trường THCS nói riêng gặp nhiều khó khăn khi triển 

khai, như: GV chỉ dựa vào sách giáo khoa để giảng dạy, chưa có sách giáo viên, cũng như các loại 

tài liệu hướng dẫn dạy học khác,… Nhiều trường đang triển khai dạy nội dung GDĐP dựa trên các 

tài liệu được xây dựng trước đây và nguồn tài liệu do GV tự xây dựng. Vì vậy, trên cơ sở khảo sát 

thực tiễn, bài viết đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mạch kiến thức Lịch sử - Văn 

hoá của nội dung GDĐP tỉnh TTH cấp THCS.  

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Khái quát nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

Căn cứ vào định hướng nội dung GDĐP tại Công văn số 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 

20/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc Biên soạn và tổ chức thực hiện nội 

dung GDĐP trong Chương trình GDPT, nội dung GDĐP bao gồm các lĩnh vực sau [9]: 

- Các vấn đề về văn hóa, lịch sử truyền thống của địa phương: 

+ Về văn hóa: Lễ hội truyền thống; các loại hình nghệ thuật truyền thống; truyền thống 

quê hương; phong tục, tập quán địa phương; xây dựng nếp sống văn minh, tôn trọng kỉ cương, 

pháp luật. 

+ Về lịch sử, truyền thống: Danh nhân văn hóa; di tích lịch sử; bảo tàng, lịch sử hình thành 

và phát triển của địa phương. 

- Các vấn đề về địa lí, kinh tế, hướng nghiệp của địa phương: 

+ Về địa lí địa phương: Địa lí tự nhiên; địa lí dân cư; địa lí kinh tế xã hội; địa lí du lịch. 

+ Về kinh tế, hướng nghiệp: Thị trường lao động; các ngành nghề, làng nghề truyền thống; 

các ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. 

- Các vấn đề về chính trị - xã hội, môi trường của địa phương: 

+ Về chính trị - xã hội: Chính sách an sinh xã hội; các vấn đề giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối 

sống, kĩ năng sống. 

+ Về môi trường: Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Như vậy, nội dung GDĐP nhằm góp phần thực hiện mục tiêu GDPT về những vấn đề cơ bản 

hoặc thời sự thuộc lĩnh vực văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế - xã hội, môi trường, hướng nghiệp 
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của địa phương để bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất trong cả nước; từ 

đó trang bị cho HS những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức tìm 

hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết những vấn đề của quê hương. Ở cấp 

tiểu học, nội dung GDĐP được tích hợp với Hoạt động trải nghiệm. Ở cấp THCS và cấp Trung 

học phổ thông (THPT), nội dung GDĐP có vị trí tương đương các môn học khác.  

Thời lượng nội dung GDĐP cấp THCS là 35 tiết/năm học. Theo Thông tư 22/2021/TT-

BGDĐT, nội dung GDĐP được đánh giá bằng nhận xét theo 01 (một) trong 02 (hai) mức: Đạt, 

Chưa đạt. Đánh giá thường xuyên: mỗi học kì chọn 02 (hai) lần. Đối với đánh giá định kì, trong mỗi 

học kì, nội dung GDĐP có 01 (một) lần đánh giá giữa kì và 01 (một) lần đánh giá cuối kì [10].  

Căn cứ Chương trình GDPT 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, thẩm định, chỉnh sửa tài liệu về nội dung GDĐP; chỉ 

đạo việc tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu về nội dung GDĐP theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT 

và báo cáo để Bộ GD&ĐT phê duyệt. 

Theo Nghị quyết của Quốc hội: “…Thực hiện một chương trình GDPT thống nhất nhưng 

mềm dẻo, linh hoạt. Bộ GD&ĐT chủ trì xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình GDPT, 

quy định những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của HS cần đạt được sau mỗi cấp học, những 

lĩnh vực và nội dung giáo dục bắt buộc đối với tất cả HS trên phạm vi toàn quốc; Ủy ban nhân 

dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương tổ chức biên soạn bổ sung những nội dung về đặc 

điểm lịch sử, văn hóa và kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời dành thời lượng cho cơ sở 

giáo dục chủ động vận dụng để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với 

điều kiện cụ thể của nhà trường” [11]. Như vậy, nội dung GDĐP giữa Chương trình GDPT 2018 

và Chương trình GDPT 2006 có một số thay đổi mang tính chất căn bản: 

- Về tính chất, nội dung GDĐP trong Chương trình GDPT 2018 không còn mang tính chất 

“thứ yếu”, bổ trợ cho chương trình chính khóa như trong Chương trình GDPT 2006 mà đã trở 

thành nội dung giáo dục bắt buộc. Ở cấp Tiểu học được lồng ghép trong các hoạt động trải nghiệm; 

ở cấp THCS và THPT, GDĐP có vị trí tương đương với các môn học khác. 

- Thời lượng bố trí cho nội dung GDĐP được quy định cụ thể và tăng rất nhiều so với Chương 

trình GDPT 2006. Ở cấp Tiểu học, nội dung GDĐP được bố trí trong 105 tiết hoạt động trải 

nghiệm/lớp; ở THCS và THPT, nội dung GDĐP được bố trí 35 tiết/lớp/năm học. 

- Về nội dung, Bộ GD&ĐT vẫn giao cho địa phương chủ động xây dựng chương trình, sách 

giáo khoa, nhưng đã mở ra nhiều lĩnh vực (những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, 

địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp… của địa phương).  

2.2. Vị trí, mục tiêu, kế hoạch của mạch kiến thức Lịch sử - Văn hoá trong nội dung 

giáo dục địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế cấp trung học cơ sở 

Chương trình GDĐP được ban hành theo Quyết định Số: 928/QĐ-UBND về việc điều chỉnh 

khung chương trình tài liệu GDĐP tỉnh TTH - cấp THCS [12]. 

2.2.1. Vị trí 

Mạch kiến thức Lịch sử - Văn hoá được bố trí là mạch kiến thức đầu tiên trong nội dung 

GDĐP tỉnh Thừa Thiên Huế cấp THCS, bao gồm các nội dung: quá trình hình thành và phát triển 

của lịch sử địa phương từ thời nguyên thuỷ cho đến nay, các nhân vật, di sản văn hoá, phong tục 

tập quán, lễ hội truyền thống … 

2.2.2. Mục tiêu 

Việc dạy học mạch kiến thức Lịch sử - Văn hoá góp phần thực hiện mục tiêu tổng quát và 

mục tiêu cụ thể của nội dung GDĐP tỉnh Thừa Thiên Huế cấp THCS: 

* Mục tiêu tổng quát 

Nhằm trang bị cho HS những hiểu biết về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người TTH; 

bồi dưỡng cho HS tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng tri thức để góp phần giải 

quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương. 
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* Mục tiêu cụ thể 

- Trang bị cho HS những hiểu biết cơ bản về lịch sử, văn hóa truyền thống, các vấn đề về địa 

lí, kinh tế, chính trị - xã hội, môi trường, con người của TTH. Thông qua đó bồi dưỡng cho HS tình 

yêu quê hương, đất nước, tìm hiểu và vận dụng những kiến thức đã học để góp phần bảo tồn những 

giá trị văn hóa Huế, xây dựng văn hóa, kinh tế - xã hội tỉnh TTH ngày càng phát triển giàu mạnh. 

- Chương trình GDĐP tỉnh TTH cùng với các môn học khác trong Chương trình GDPT 2018 

góp phần tạo điều kiện để HS được phát triển hài hòa thể chất và tinh thần, hình thành các năng 

lực, phẩm chất HS được quy định trong Chương trình GDPT 2018. Bên cạnh đó, phát triển cho 

HS năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực tổ chức các hoạt động, năng lực định hướng nghề 

nghiệp; năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội; vận dụng kiến thức (tự nhiên, văn hóa, xã hội) vào 

thực tiễn, ứng xử với tự nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường tại 

địa phương; Hỗ trợ những đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá 

những kiến thức về địa phương. 

- Triển khai thực hiện nội dung Chương trình GDĐP tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng tiến độ 

triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018. 

2.2.3. Kế hoạch giáo dục 

Chương trình được thiết kế theo các chủ đề (trong mỗi chủ để có thể thiết kế theo từng bài 

học). Nội dung GDĐP được xây dựng đủ 35 tiết/khối lớp (trong đó gồm 31 tiết thực dạy, 4 tiết 

kiểm tra đánh giá định kì). Trong đó, mạch nội dung Lịch sử - Văn hóa bao gồm các chủ đề sau: 

Lớp 6: Chủ đề: Thừa Thiên Huế - Một vùng đất cổ xưa (8 tiết), gồm 3 bài: Bài 1. Dấu tích 

thời nguyên thủy tại Thừa Thiên Huế; Bài 2. Dấu tích của văn hóa Sa Huỳnh ở TTH; Bài 3: Thừa 

Thiên Huế thời kì Champa. 

Lớp 7: Chủ đề: Thừa Thiên Huế từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI (8 tiết), gồm 2 bài: Bài 1. Thừa 

Thiên Huế thời Trần - Hồ; Bài 2. Thừa Thiên Huế thời Lê sơ và dấu ấn chúa Tiên.  

Lớp 8: Chủ đề: Thừa Thiên Huế từ cuối thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX (9 tiết), gồm 2 bài: Bài 

1. Thuận Hóa - Phú Xuân từ cuối thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX; Bài 2. Phong trào yêu nước 

chống thực dân Pháp ở Thừa Thiên Huế từ năm 1885 đến năm 1918. 

Lớp 9: Chủ đề: Thừa Thiên Huế từ năm 1918 đến nay (9 tiết), gồm 3 bài: Bài 1. Phong trào 

cách mạng ở Thừa Thiên Huế những năm 1918 – 1945; Bài 2. Thừa Thiên Huế trong cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ (1945-1975); Bài 3. Thừa Thiên Huế trong công cuộc 

xây dựng, đổi mới và hội nhập. 

Tài liệu GDĐP được biên soạn theo lớp (từ lớp 6 đến lớp 9). Mỗi khối lớp có 01 cuốn tài 

liệu, gồm các mạch kiến thức về Lịch sử - Văn hóa, Văn học, Nghệ thuật, Địa lí - Môi trường, 

Kinh tế - Chính trị - Xã hội. 

2.3. Ý nghĩa của việc dạy học mạch kiến thức Lịch sử - Văn hoá trong nội dung giáo 

dục địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế cấp trung học cơ sở 

* Về năng lực 

Dạy học mạch kiến thức Lịch sử - Văn hóa của GDĐP tỉnh TTH ở trường THCS được thực 

hiện trên nền tảng những nguyên tắc cơ bản của khoa học lịch sử, từ nguồn tư liệu để tái hiện quá 

khứ, đánh giá một cách chân thực, khách quan sự kiện, nhân vật thông qua các hoạt động học của 

HS, nhờ đó hình thành và phát triển năng lực lịch sử cho các em theo các mức độ từ thấp lên cao: 

- Năng lực tìm hiểu lịch sử: Việc sử dụng các loại tư liệu trong dạy học mạch nội dung Lịch 

sử - Văn hóa của GDĐP giúp HS ngày càng thành thục trong việc nhận diện đặc điểm của các loại 

tư liệu khác nhau; dễ dàng khai thác và sử dụng thông tin từ tư liệu để cụ thể hoá, tạo biểu tượng 

sinh động về sự kiện, nhân vật, phục dựng lại bức tranh quá khứ một cách chân thực, chính xác. 

- Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: Khi tổ chức các hoạt động học tập, GV hướng dẫn 

HS đọc hiểu, giải mã các văn bản lịch sử (kênh hình, kênh chữ, hiện vật lịch sử,...), để thu thập 
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thông tin, tái hiện lại bức tranh quá khứ sinh động, làm cơ sở để lí giải mối quan hệ nhân quả trong 

tiến trình lịch sử, cũng như đưa ra được những ý kiến nhận xét, đánh giá về các sự kiện, nhân vật,.. 

- Năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học: Đổi mới dạy học theo hướng phát triển 

phẩm chất, năng lực của HS không đặt trọng tâm vào việc truyền đạt kiến thức, mà chú trọng khả 

năng vận dụng sáng tạo kiến thức đã học để lí giải những vấn đề của cuộc sống, thực tiễn địa 

phương, rút ra được bài học lịch sử, đề xuất được giải pháp để gìn giữ và phát huy các giá trị của 

lịch sử, văn hoá địa phương; trên nền tảng đó, HS có khả năng tự tìm hiểu những vấn đề lịch sử, 

phát triển năng lực sáng tạo, hình thành ý thức và năng lực tự học lịch sử suốt đời.  

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động học tập như thu thập thông tin từ tư liệu; trình bày ý 

kiến cá nhân về sự kiện, nhân vật, quá trình lịch sử; khảo sát, trải nghiệm, thực hành trên thực địa, 

di sản văn hóa ở địa phương; vận dụng kiến thức để giải thích các vấn đề thực tế; tìm tòi, khám 

phá và tự học;... HS sẽ được hình thành và phát triển các năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự 

học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

* Về phẩm chất 

Dạy học hiệu quả mạch nội dung Lịch sử - Văn hoá không chỉ giúp thế hệ trẻ có nhận thức 

đúng đắn về lịch sử, mà còn là phương tiện để giáo dục tình yêu quê hương tha thiết, niềm tự hào 

chính đáng về nơi “chôn nhau cắt rốn”. Chính tình yêu quê hương, làng xóm là cơ sở để hình 

thành lòng yêu Tổ quốc và hướng suy nghĩ của các em về đất nước ngay trên mảnh đất quê hương 

mà các em sinh ra. Từ đó, dạy học mạch nội dung Lịch sử - Văn hoá của nội dung GDĐP góp 

phần phát triển ở HS phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm. 

2.4. Biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học chủ đề Lịch sử - Văn hoá của nội dung 

giáo dục địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế cấp trung học cơ sở 

2.4.1. Sử dụng tư liệu gốc trong dạy học  

Theo Hoàng Phê (2009), “tư liệu là vật liệu giúp cho việc tìm hiểu một vấn đề; là thứ vật 

chất con người dùng cho một hoạt động nhất định; là tài liệu sử dụng cho mục đích nghiên cứu” 

[13; 1071]. Tư liệu lịch sử là những dấu tích của con người trong quá khứ, được lưu lại tới ngày 

nay dưới nhiều dạng thức khác nhau, như: truyền miệng, hiện vật, chữ viết. 

“Tư liệu lịch sử gốc là tư liệu lịch sử mang những thông tin đầu tiên về sự kiện lịch sử được 

phản ánh lại, ra đời cùng thời gian và không gian của sự kiện lịch sử đó, là bằng chứng gần gũi, 

xác thực nhất của lịch sử. Tư liệu lịch sử gốc mang giá trị đặc biệt mà không một loại tài liệu nào 

có được” [14; 109]. Đây là một nguồn thông tin quan trọng để cụ thể hóa kiến thức lịch sử, giúp 

HS tạo biểu tượng chân thực, cụ thể, tăng tính chất sinh động, gợi cảm cho bài giảng và gây hứng 

thú học tập, phát triển kĩ năng tư duy lịch sử, góp phần bồi dưỡng thế giới quan khoa học cho HS.  

Xét về hình thức và nội dung phản ánh, tư liệu lịch sử gốc được chia làm 4 loại chính:  

- Tư liệu hiện vật là những dấu tích vật chất của người xưa còn giữ được trong lòng đất hay trên 

mặt đất như các công trình kiến trúc, các tác phẩm nghệ thuật, đồ gốm, … Tư liệu hiện vật không chỉ 

là bằng chứng giúp HS tìm hiểu và dựng lại lịch sử, mà còn được sử dụng để kiểm chứng các tư liệu 

viết. Ví dụ: Bệ thờ Vân Trạch Hòa, Bộ Chóp tháp Chăm-pa Linh Thái (Thừa Thiên Huế)… 

- Tư liệu chữ viết là những bản ghi, tài liệu chép tay hay sách được in, khắc chữ... Ví dụ: Bia 

tiến sĩ ở Văn miếu Huế, thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế (Thừa Thiên Huế)... 

- Tư liệu hình ảnh gồm hình vẽ, tranh, ảnh, băng hình, bản đồ... Nguồn tư liệu này phản ánh 

khá trung thực về đời sống vật chất và tinh thần của con người trong quá khứ. Ví dụ: Tranh, ảnh 

chân dung các vị vua nhà Nguyễn, Đại Nam nhất thống toàn đồ… 

- Tư liệu ghi âm, ghi hình: Đây là loại tư liệu mới xuất hiện cùng với xã hội hiện đại. Loại 

tư liệu này cho phép nghe và nhìn thấy hiện thực trong qua các thiết bị kĩ thuật một cách chân 

thực, gần như đầy đủ các sự kiện, hiện tượng xảy ra.… Ví dụ: Phim tư liệu chiến dịch Huế - Đà 

Nẵng (1975)… 
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* Sử dụng tư liệu gốc để tạo biểu tượng sinh động, hấp dẫn về các sự kiện, nhân vật 

Lịch sử có tính quá khứ, nên việc học tập lịch sử cũng phải thực hiện trên nền tảng những 

nguyên tắc cơ bản của khoa học lịch sử: thông qua các nguồn sử liệu khác nhau để tái hiện, phục 

dựng một cách chân thực, khách quan quá trình hình thành, phát triển của các sự kiện, hiện tượng 

lịch sử. Cho nên, sử dụng phong phú tư liệu gốc về lịch sử, văn hoá địa phương để tạo biểu tượng 

về sự kiện, nhân vật trong dạy học vừa đảm bảo tính chính xác, khách quan, vừa đảm bảo tính cụ 

thể, sinh động, gần gũi của bức tranh quá khứ.  

- Bước 1: GV nêu yêu cầu HS quan sát hình ảnh, có thể kết hợp với đọc tài liệu để miêu tả, 

nêu đặc điểm hiện vật, công trình kiến trúc, địa điểm…, giới thiệu về nhân vật..., hay tường thuật 

diễn biến của sự kiện, hoạt động của nhân vật, tạo được biểu tượng lịch sử chân thực, hấp dẫn về 

vấn đề đang tìm hiểu. 

- Bước 2: HS thu thập thông tin, làm việc cá nhân/nhóm thực hiện nhiệm vụ. 

- Bước 3: GV tổ chức cho HS trình bày, thảo luận câu trả lời. 

- Bước 4: GV, HS cùng đánh giá quá trình thực hiện hoạt động, kết quả sản phẩm và chính 

xác hoá kiến thức. 

Ví dụ: Khi dạy mục 1. Những dấu tích thời nguyên thuỷ, Bài 1: Dấu tích thời nguyên thủy ở 

TTH (Lớp 6), GV yêu cầu HS quan sát hiện vật, kết hợp với đọc tài liệu để thực hiện nhiệm vụ: 

Trình bày đặc điểm của công cụ bằng đá thời nguyên thủy ở TTH. Để trả lời được câu hỏi, HS 

phải phân tích thông tin, rút ra đặc điểm về công cụ lao động thời nguyên thủy ở TTH như: Niên 

đại? Loại hình công cụ? Kĩ thuật chế tác công cụ? Nguyên vật liệu để làm công cụ?  

  

Hình 1. Một số hình ảnh của người nguyên thuỷ ở Thừa Thiên Huế 

(https://www.youtube.com/watch?v=R217pOtqqR0) 

Trên cơ sở quan sát hiện vật và đọc tài liệu, HS mô tả được đặc điểm về công cụ lao động 

của người nguyên thuỷ ở TTH: 

- Niên đại cách ngày này từ 3.500 năm đến 4.000 năm. 

- Công cụ được tìm thấy như rùi, bôn… Có thể chia lưỡi rìu đá tìm thấy ở TTH ra làm hai 

loại: Một loại hình thang hay gần với hình chữ nhật và một loại có cái chuôi nhỏ để tra cán. Loại 

rìu có chuỗi tra cán được các nhà khảo cổ học gọi là rìu có vai. Rìu hình thang có số lượng ít hơn 

nhiều so với rìu có vai. Bôn phổ biến loại có vai xuôi.  

- Tất cả rìu, bôn tìm thấy đều đã được mài toàn thân, nhưng mài vẫn chưa hết những dấu vết 

của kĩ thuật ghè đẽo tạo dáng ban đầu.  

- Do nhu cầu của việc khai phá đất hoang và sản xuất nông nghiệp mà công cụ lao động 

không ngừng được cải tiến, bổ sung. Bên cạnh công cụ đá, lúc bấy giờ cư dân ở đây còn dùng 

xương thú và tre, gỗ để chế tác công cụ như cư dân cùng thời tại các nơi khác, nhưng những chất 

liệu này đã bị tiêu huỷ qua thời gian. 

https://www.youtube.com/watch?v=R217pOtqqR0
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* Sử dụng tư liệu gốc để giúp HS tìm hiểu bản chất sự kiện, nhân vật 

Học lịch sử không phải chỉ dừng lại ở “biết” lịch sử diễn ra như thế nào, mà phải thông qua 

các nguồn tư liệu, đặc biệt là tư liệu gốc, HS sử dụng các thao tác tư duy (phân tích, so sánh, 

giải thích, tổng hợp, khái quát...) để giải thích được nguồn gốc, quá trình phát triển của lịch sử; 

so sánh sự tương đồng và khác biệt giữa các sự kiện; lý giải được mối quan hệ nhân quả trong 

tiến trình lịch sử; đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá của mình. Nhờ đó, HS được phát triển 

năng lực nhận thức và tư duy lịch sử. 

Trong quá trình dạy học mạch kiến thức Lịch sử - Văn Hoá của nội dung GDĐP ở trường 

THCS, GV cần kết hợp sử dụng tư liệu gốc với các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực như: 

nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận, tranh luận, trao đổi đàm thoại, đóng vai, dự án, phương pháp 

tự học, sử dụng câu hỏi, bài tập... 

Ví dụ: Khi dạy Bài 3.Thừa Thiên Huế thời kì Chăm – pa (Lớp 6), GV yêu cầu HS đọc tài 

liệu, quan sát hình ảnh và nhận xét nét độc đáo của các di tích tiêu biểu về Chăm - pa ở TTH đến 

khoảng thế kỉ X (về thời gian, không gian, loại hình, giá trị). Trên cơ sở đọc tư liệu, quan sát hiện 

vật, HS rút ra các nhận xét: 

- Về thời gian, trừ một số di tích có thể có niên đại sớm (thành Lồi), các di tích Chăm - pa ở 

TTH phát triển liên tục từ thế kỉ thứ VIII đến thế kỉ XII-XIII.  

- Về không gian: các di tích văn hóa Champa ở TTH phân bố hầu hết trên các dạng địa hình: 

đồi núi thấp (Cổ Tháp, thành Lồi), đồng bằng (các tháp Đức Nhuận, Liễu Cốc, Xuân Hóa, Giam 

Biều, Vân Trạch Hòa, Ưu Điềm; thành Hóa Châu,…), cồn cát ven biển (tháp Phú Diên/Mỹ 

Khánh), núi cao ven biển (tháp Linh Thái), trong đó phần lớn các di tích tập trung ở vùng đồng 

bằng, nơi gắn liền với các con sông chính ở TTH (sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu).  

- Về loại hình: Phong phú, gồm: thành quách (thành cổ Hóa Châu, thành Lồi, phế tích Lai 

Thành), đền tháp (tháp Chăm Phú Diên, tháp đôi Liễu Cốc), các hiện vật (bệ thờ Chăm-pa ở Vân 

Trạch Hoà, tượng các vị thần,…)… 

- Về giá trị lịch sử: Các di tích Chăm - pa ở TTH khá phong phú, đa dạng, trong đó có nhiều 

hiện vật độc đáo, được xếp vào hàng bảo vật quốc gia. Mặc dù các di tích phần lớn không còn 

nguyên vẹn, nhưng những dấu tích còn lại của văn hóa Chăm - pa ở TTH đã phần nào phản ánh 

lịch sử và xã hội Chăm - pa ở khu vực này. Qua đó, giáo dục cho HS ý thức bảo tồn, phát huy giá 

trị của các di tích Chăm - pa trên đất TTH. 

2.4.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

Trong bài học GDĐP ở trên lớp, HS không có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với di tích, hiện 

vật, cho nên, nếu chỉ bằng lời nói của GV, tư liệu thành văn thì HS rất khó hình dung, tưởng tượng 

để tái hiện lại quá khứ, dễ rơi vào tình trạng “hiện đại hoá lịch sử”. Mặt khác, những phương tiện 

trực quan truyền thống như tranh, ảnh chỉ có thể phản ánh được một vài khía cạnh, chứ không 

cho phép HS có cái nhìn tổng thể, đầy đủ về lịch sử, nên việc khai thác nguồn tư liệu lịch sử để 

khôi phục bức tranh quá khứ cũng bị hạn chế. Vì vậy, bên cạnh các loại tư liệu truyền thống, GV 

cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tăng cường sử dụng học liệu số (phim tài liệu, mô hình, sa bàn…) 

trong dạy học mạch kiến thức Lịch sử - Văn hoá của nội dung GDĐP tỉnh TTH. 

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, GV có thể khai 

thác các phần mềm Sketchfab, MeshLab... để số hóa di tích, hiện vật dưới dạng tương tác ba chiều 

(3D); phần mềm thiết kế Kolor Panotour, 3DVista Virtual Tour, Thinkling.com… để xây dựng 

các phòng trưng bày ảo, di tích ảo theo chuyên đề để dạy học mạch kiến thức Lịch sử - Văn hoá 

của GDĐP tỉnh TTH. Đặc biệt, GV có thể sử dụng ứng dụng Google Earth trong dạy học, giúp 

HS quan sát cảnh quan từ nhiều góc độ, một cách rõ ràng và cụ thể. Các hình ảnh này mang tính 

trực quan, sinh động hơn các hình ảnh thông thường. 

Ví dụ: Khi dạy nội dung Các di tích tiêu biểu thời kì Chăm - pa trên đất TTH đến khoảng 

thế kỉ X, Bài 3. TTH thời kì Chăm – pa (Lớp 6), thay vì sử dụng hình ảnh về các di tích tháp Chăm 
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Phú Diên, tháp đôi Liễu Cốc, thành Lồi, GV sử dụng hình ảnh, kết hợp với đọc tài liệu trên ứng 

dụng Google Earth để trình bày nơi phát hiện địa điểm, niên đại, nét đặc sắc trong kiến trúc, điêu 

khắc của các di tích. 

  

Hình 2. Hình ảnh tháp Chăm Phú Diên, tháp đôi Liễu Cốc từ ứng dụng Google Earth 

 Trên cơ sở thông tin thu thập được, HS hoàn thành niên biểu sau: 

STT 
Tên di tích/ 

hiện vật 

Địa bàn phát hiện 

(hoặc nơi bảo quản) 
Niên đại 

Nét đặc sắc trong kiến trúc, điêu 

khắc 

1 Bệ thờ Chăm-

pa ở Vân 

Trạch Hoà 

Xóm Cồn Chùa, thôn 

Vân Trạch Hoà, xã 

Phong Thu, huyện 

Phong Điền 

Từ thế kỉ 

IX đến thế 

kỉ X 

 Được chạm khắc hoạ tiết có dấu ấn 

của Hin-đu-giáo 

2 Tháp Chăm 

Phú Diên 

Thôn Mỹ Khánh, xã 

Phú Diên, huyện Phú 

Vang 

Niên đại 

vào khoảng 

thế kỉ VIII 

 

Có kiến trúc hình chữ nhật, dài 8,22m, 

rộng 7,12m, thuộc nhóm tháp lùn 

trong nhóm nghệ thuật kiến trúc 

Chăm-pa 

3 Tháp đôi Liễu 

Cốc  

Thôn Bàu Tháp, 

phường Hương Xuân, 

thị xã Hương Trà. 

Niên đại 

vào khoảng 

thế kỉ IX 

Tháp đôi Liễu Cốc gồm một tháp lớn 

và một tháp nhỏ: 

+ Tháp lớn: tường tháp dày 1,6m, diện 

tích lòng tháp còn lại 9 m2 

+ Tháp nhỏ: Chất liệu và kĩ thuật xây 

dựng giống tháp lớn, lòng tháp còn lại 

khoảng 7,5m² 

4 Di tích Thành 

Lồi 

Đồi Long Thọ, thuộc 

địa bàn ba phường Thuỷ 

Xuân, Thuỷ Biều, 

Phường Đúc, thành phố 

Huế 

Hình thành 

vào khoảng 

thế kỉ V thế 

kỉ VI 

 

Chu vi thành dài khoảng 2.000m có 

cấu trúc khép kín 4 mặt (trong đó lũy 

Nam 550m, lũy Đông 370m, lũy Tây 

350m, lũy Bắc 750m) với đầy đủ hệ 

thống hào, thoát nước… Thành được 

đắp bằng đất có gia cố một lớp gạch 

gần phía trên mặt 

Việc sử dụng học liệu số cho phép GV có thể truyền đạt thông tin đa dạng và hiệu quả hơn 

bằng nhiều hình thức khác nhau để HS có thể tiếp cận và lựa chọn: dạng văn bản, hình ảnh tĩnh, 

hình ảnh động, đồ họa, phim tài liệu, âm thanh… HS sẽ phải huy động nhiều giác quan cùng tham 

gia trong quá trình học tập, làm cho bài học trở nên sinh động, phong phú và dễ nhớ hơn. 

2.4.3. Tổ chức bài học tại thực địa 

Bài học không chỉ được tiến hành trên lớp, mà còn diễn ra tại thực địa (di tích lịch sử, bảo 

tàng…). Tổ chức bài học tại thực địa là tiến hành bài học tại nơi (địa điểm) đã xảy ra các sự kiện, 
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quá trình lịch sử. Theo định hướng đổi mới hình thức dạy học hiện nay: “Các hình thức tổ chức 

dạy học cũng cần được đa dạng hoá: kết hợp các hình thức học cá nhân, học nhóm, học ở lớp, 

trên thực địa, học theo dự án học tập,..” [15]. Cho nên, ở địa bàn có số lượng di sản nhiều, GV 

cần tận dụng triệt để ưu thế đó, tăng cường tổ chức bài học tại thực địa để khai thác triệt để giá trị 

về nguồn tư liệu gốc, phương tiện trực quan và môi trường để giáo dục HS của di sản.  

Bài học tại di sản được tiến hành bên ngoài lớp học, vì vậy, để giờ học hiệu quả và an toàn, 

GV cần chuẩn bị mọi mặt kĩ lưỡng và chu đáo: 

- Căn cứ yêu cầu cần đạt, nội dung, thời lượng bài học, GV lập kế hoạch cụ thể, báo cáo và 

xin ý kiến của tổ bộ môn, nhà trường. 

- Tiến hành khảo sát thực địa, xem xét tổng thể môi trường xung quanh, địa điểm tổ chức, 

cơ sở vật chất… để đảm bảo những yếu tố cần thiết của quá trình dạy học; liên hệ và trao đổi với 

ban quản lí, thuyết minh viên về nội dung, yêu cầu của hoạt động. 

- Bài học tại di sản phải đảm bảo mục tiêu và cấu trúc bài học theo hướng phát triển phẩm 

chất, năng lực của HS.  

- GV cần thông báo rõ và hướng dẫn cụ thể cho HS về kế hoạch học tập: Phân công nhiệm 

vụ, thông báo địa điểm, thời gian, yêu cầu, phổ biến nội quy …, đồng thời tư vấn, hướng dẫn các 

em thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ, dự án học tập được giao. 

- Tổ chức các hoạt động thực hành như vẽ sơ đồ thực địa, làm bài thu hoạch, đóng vai nhân vật 

hoặc tình huống lịch sử, đóng vai thuyết minh để giới thiệu về di tích, thực hiện các dự án làm poster, 

phim tư liệu, tổ chức triển lãm giới thiệu về di sản… nhằm phát huy năng khiếu, sở trường của HS. 

- Quan tâm đến mục tiêu giáo dục tư tưởng, tình cảm, ý thức, trách nhiệm của HS: GV có 

thể tổ chức cho các em tham gia các hoạt động khác vào cuối buổi học như nghe nhân chứng kể 

chuyện, tổ chức cho HS phát biểu cảm tưởng, tham quan, chăm sóc di sản… Từ đó, giáo dục cho 

các em ý thức trân trọng, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hoá. 

Ví dụ: Trong nội dung GDĐP tỉnh TTH cấp THCS, trên cơ sở nghiên cứu chương trình, nội 

dung SGK, GV có thể lựa chọn các bài học thuộc mạch kiến thức Lịch sử - Văn hoá để triển khai 

dạy học tại thực địa như:  

Lớp 6: Chủ đề: Thừa Thiên Huế - Một vùng đất cổ xưa: 

Bài 1: Dấu tích thời nguyên thủy tại TTH dạy học ở Bảo tàng Lịch sử TTH. 

Bài 2: Dấu tích của văn hóa Sa Huỳnh ở TTH dạy học ở Bảo tàng Lịch sử TTH. 

Bài 3: Thừa Thiên Huế thời kì Champa dạy học ở Bảo tàng Lịch sử TTH, Bảo tàng Cổ vật 

Cung đình Huế, tháp Chăm Phú Diên, tháp đôi Liễu Cốc, di tích Thành Lồi. 

Lớp 8: Chủ đề: Thừa Thiên Huế từ cuối thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX: 

Bài 1: Thuận Hóa - Phú Xuân từ cuối thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX dạy học ở Tượng đài 

vua Quang Trung tại núi Bân, Đại Nội, lăng tẩm… 

Bài 2: Phong trào yêu nước chống thực dân Pháp ở TTH từ năm 1885 đến năm 1918 dạy tại 

Đại Nội, di tích lịch sử lăng mộ Đặng Hữu Phổ, Toà Khâm sứ Trung kì, Bảo tàng Hồ Chí Minh, 

hệ thống di tích liên quan đến Bác Hồ ở Huế… 

2.4.4. Xây dựng hồ sơ tư liệu dạy học  

Hồ sơ tư liệu dạy học là tập hợp các tư liệu có liên quan đến bài học, bao gồm: tư liệu thành 

văn, tư liệu truyền miệng, tư liệu hình ảnh, phim…, được sắp xếp bài bản và có tổ chức thành hệ 

thống, hỗ trợ cho GV và HS trong quá trình dạy học mạch kiến thức Lịch sử - Văn hoá của nội 

dung GDĐP tỉnh TTH cấp THCS. 

Nội dung GDĐP tỉnh TTH cấp THCS bắt đầu giảng dạy từ năm học 2021 – 2022. Cho nên, 

GV gặp nhiều khó khăn vì thiếu nguồn tư liệu để giảng dạy. Chính vì vậy, xây dựng nguồn học 

liệu đầy đủ phục vụ cho việc dạy học có hiệu quả mạch kiến thức Lịch sử - Văn hoá là rất cần thiết. 



TTH Lê*, NT Nhân & NT Bích 

32 

Cùng với sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, dạy học ngày càng gắn chặt 

với nền tảng công nghệ, nội dung của hồ sơ tư liệu trong dạy học nội dung GDĐP tỉnh TTH nói 

chung, hồ sơ về mạch kiến thức Lịch sử - Văn hoá nói riêng thường được tổ chức thành hai dạng: 

dạng bản cứng (gốc) và dạng bản mềm (file trên máy hoặc các thiết bị lưu trữ điện tử). Thông 

thường, hồ sơ bản cứng gồm có danh mục tài liệu trong hồ sơ, các bài viết, câu chuyện, mẩu 

chuyện lịch sử, văn hoá, hoặc các bức ảnh, thông tin viết trong các cuốn sách. Còn hồ sơ bản mềm 

cũng cần phải có các nội dung trong hồ sơ cứng, gồm các folder ảnh tư liệu, phim tư liệu, hoặc 

file ghi âm lời kể… 

Khi xây dựng hồ sơ tư liệu, GV cần lưu ý một số yêu cầu:  

- Bám sát định hướng chương trình, mục tiêu, nội dung bài học để lựa chọn tư liệu phù hợp. 

- Hồ sơ tư liệu dạy học cần được khai thác từ nhiều nguồn để đảm bảo tính xác thực, tin 

cậy, phong phú của thông tin.  

- Việc xây dựng hồ sơ tư liệu dạy học không chỉ là công việc của GV, mà cần huy động 

sự tham gia của HS, để phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo của các em. 

Như vậy, việc xây dựng hồ sơ tư liệu dạy học với nội dung phong phú vừa là thách thức 

cho GV và HS, nhưng cũng là cơ hội phát huy tính năng động, sáng tạo trong tổ chức dạy học. 

Việc xây dựng hồ sơ tư liệu dạy học được thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Nghiên cứu yêu cầu cần đạt của chương trình và nội dung SGK để xác định tư 

liệu liên quan.  

- Bước 2: Sưu tầm thông tin tư liệu dạy học. Đây là bước khó khăn nhất, đòi hỏi sự công 

sức nhiều nhất của GV và HS. Có thể tìm tư liệu ở nhiều nguồn khác nhau: sách, báo, tạp chí 

của Thư viện quốc gia, thư viện tỉnh, các trung tâm lưu trữ, các bảo tàng, intrenet, các ứng 

dụng CNTT...  

- Bước 3: Tổ chức hồ sơ tư liệu dạy học. Do sẽ có nhiều nội dung loại hình tư liệu, nên 

cần phân loại tư liệu, lập danh mục để sắp xếp, quản lí thông tin một cách khoa học, giúp cho 

quá trình tra cứu và sử dụng thuận tiện.  

- Bước 4: Bổ sung, cập nhật hồ sơ thường xuyên khi có thông tin tư liệu dạy học mới.  

Ví dụ: GV sử dụng phương pháp dạy học dự án yêu cầu HS xây dựng hồ sơ về nhân vật 

để học tập Bài 2. Phong trào yêu nước chống thực dân Pháp ở TTH từ năm 1885 đến năm 1918 

(Lớp 8). 

- Bước 1: Nghiên cứu yêu cầu cần đạt và SGK để xác định các nhân vật và nội dung liên 

quan đến nhân vật cần tìm hiểu.  

+ Nhóm 1: Xây dựng hồ sơ về vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết. 

+ Nhóm 2: Xây dựng hồ sơ về Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh trong thời gian ở Huế. 

+ Nhóm 3: Xây dựng hồ sơ về Thái Phiên và Trần Cao Vân  

+ Nhóm 4: Xây dựng hồ sơ về thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành tại Huế. 

- Bước 2: Các nhóm phân chia nhiệm vụ sưu tầm thông tin tư liệu về nhân vật từ nhiều 

nguồn khác nhau (tư liệu viết, tranh ảnh, phim, trang web…)  

- Bước 3: Phân loại tư liệu, lập danh mục để sắp xếp, quản lí tư liệu về nhân vật như: 

folder về tư liệu viết, folder về tranh, ảnh, folder về phim… 

- Bước 4: Bổ sung, cập nhật hồ sơ thường xuyên khi có thông tin tư liệu mới về nhân vật.  

3. Kết luận  

Dạy học hiệu quả nội dung GDĐP ở trường THCS tỉnh TTH không chỉ giúp tăng cường 

kiến thức lịch sử, văn hoá, địa lí, kinh tế, chính trị, xã hội địa phương, mà còn nâng cao tinh 
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thần yêu quê hương, đất nước, ý thức bảo tồn những giá trị văn hóa, từ đó HS có ý thức xây 

dựng văn hóa, kinh tế - xã hội tỉnh TTH ngày càng phát triển giàu mạnh. 

Tuy nhiên, nội dung GDĐP ở trường THCS tỉnh TTH là môn học mới. Trong quá trình 

dạy học, GV cần chú ý kết hợp phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp và kĩ 

thuật dạy học tích cực như hợp tác nhóm, đóng vai, trò chơi học tập…; tăng cường các hoạt 

động thực hành, trải nghiệm, tham quan dã ngoại, dự án tuyên truyền, hoạt động kết nối cộng 

đồng…; chú ý đến tích tích hợp, liên môn, ứng dụng CNTT. Ngoài ra, GV đặc biệt chú ý sưu 

tầm thêm tư liệu dạy học ngoài SGK vừa để nâng cao kiến thức về lịch sử, văn hóa của mình, 

vừa phục vụ cho việc dạy học hiệu quả, tránh hiện tượng “dạy chay, học chay”.  

 *Ghi chú: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trong đề 

tài đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, mã số T.23 – GD – 04. 
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